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	TT
	Tên đơn vị
	Số văn bản
	Ngày

	I
	TRUNG ƯƠNG
	
	

	1. 
	Bộ Quốc phòng
	3306/BQP-BĐBP
	08/9/2023

	2. 
	Bộ Y tế
	6299/BYT-PC
	03/10/2023

	3. 
	Thanh tra Chính phủ
	2167/TTCP-V.I
	26/9/2023

	4. 
	Bộ Công an
	3564/BCA-ANKT
	02/10/2023

	5. 
	Bộ Tư pháp
	5180/BTP-PLQT
	27/10/2023

	II.
	ĐỊA PHƯƠNG
	
	

	6. 
	UBND tỉnh Cao Bằng
	2393/UBND-KL
	05/9/2023

	7. 
	UBND tỉnh Đắk Nông
	5462/UBND-SNN
	18/9/2023

	8. 
	UBND tỉnh Điện Biên
	4130/UBND-KTN
	20/9/2023

	9. 
	UBND TP Hà Nội
	3037/UBND-KTN
	21/9/2023

	10. 
	UBND tỉnh Hòa Bình
	1633/UBND-KTN
	21/9/2023

	11. 
	UBND tỉnh Vĩnh Long
	5366/UBND-KTNV
	26/9/2023

	12. 
	UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
	9960/UBND-NN
	18/9/2023

	13. 
	UBND tỉnh Lạng Sơn
	1310/UBND-KT
	27/9/2023

	14. 
	UBND tỉnh Sóc Trăng
	2669/UBND-KT
	02/10/2023

	15. 
	UBND tỉnh Đồng Tháp
	1076/UBND-KT
	25/9/2023

	16. 
	UBND tỉnh Bến Tre
	5847/UBND-KT
	24/9/2023

	17. 
	UBND tỉnh Thanh Hóa
	14250/UBND-NN
	25/9/2023

	18. 
	UBND tỉnh An Giang
	1269/UBND-KTN
	27/9/2023

	19. 
	UBND tỉnh Bình Phước
	3446/UBND-KT
	02/10/2023

	20. 
	UBND tỉnh Kon Tum
	3301/UBND-NNTN
	29/9/2023

	21. 
	UBND tỉnh Quảng Bình
	1960/UBND-KT
	29/9/2023

	22. 
	UBND tỉnh Kiên Giang
	1993/UBND-KT
	19/10/2023

	23. 
	Sở NN&PTNT Bình Định
	2993/SNN-KL
	13/9/2023

	24. 
	Sở NN&PTNT Bình Dương
	2027/SNN-NN
	06/9/2023

	25. 
	Sở NN&PTNT Hà Giang
	1669/SNN-KL
	15/9/2023

	26. 
	Sở NN&PTNT Nam Định
	2804/SNN-CCKL
	14/9/2023

	27. 
	Sở NN&PTNT TP. Hải Phòng
	3235/SNN-KL
	14/9/2023

	28. 
	Sở NN&PTNT Thái Nguyên
	3237/SNN-KHTC
	11/9/2023

	29. 
	Sở NN&PTNT Gia Lai
	3573/SNNPTNT-CCKL
	9/2023

	30. 
	Sở NN&PTNT Phú Thọ
	1566/SNN-KL
	19/9/2023

	31. 
	Sở NN&PTNT Lai Châu
	2101/SNN-KL
	22/9/2023

	32. 
	Sở NN&PTNT Yên Bái
	1867/SNN-CCKL
	25/9/2023

	33. 
	Sở NN&PTNT Hậu Giang
	1640/SNNPTNT-CCKL
	25/9/2023

	34. 
	Sở NN&PTNT Lào Cai
	2020/SNN-KL
	26/9/2023

	35. 
	Sở NN&PTNT Tiền Giang
	3874/SNN&PTNT-LN
	26/9/2023

	36. 
	Sở NN&PTNT Tuyên Quang
	2010/SNN-KL
	21/9/2023

	37. 
	Sở NN&PTNT Vĩnh Phúc
	2494/SNN&PTNT-CCKL
	26/9/2023

	38. 
	Sở NN&PTNT Lâm Đồng
	2368/SNN-KL
	26/9/2023

	39. 
	Sở NN&PTNT Long An
	8319/SNN-CCKL
	19/9/2023

	40. 
	Sở NN&PTNT Bắc Ninh
	1555/SNN-CCKL
	22/9/2023

	41. 
	Sở NN&PTNT Bắc Giang
	2261/SNN-KL
	22/9/2023

	42. 
	Sở NN&PTNT Phú Yên
	2386/SNN-CCKL
	25/9/2023

	43. 
	Sở NN&PTNT Khánh Hòa
	4229/SNN-KL
	26/9/2023

	44. 
	Sở NN&PTNT Đồng Nai
	4463/SNN-CCKL
	26/9/2023

	45. 
	Sở NN&PTNT Ninh Bình
	2590/SNN-KL
	25/9/2023

	46. 
	Sở NN&PTNT Hải Dương
	1878/SNN-KL
	25/9/2023

	47. 
	Sở NN&PTNT Nghệ An
	3716/SNN-KL
	26/9/2023

	48. 
	Sở NN&PTNT Hà Tĩnh
	2669/SNN-KL
	22/9/2023

	49. 
	Sở NN&PTNT Bắc Kạn
	2377/SNN-CCKL
	25/9/2023

	50. 
	Sở NN&PTNT TP. Đà Nẵng
	4077/SNN-CCKL
	29/9/2023

	51. 
	Sở NN&PTNT Hà Nam
	1243/SNN-TT,BVTV&KL
	29/9/2023

	52. 
	Sở NN&PTNT Cà Mau
	3953/SNN-KL
	04/10/2023

	53. 
	Chi cục Kiểm lâm Bà Rịa-Vũng Tàu
	1020/CCKL-TTPC
	18/9/2023

	III
	CÁC ĐƠN VỊ KHÁC
	
	

	54. 
	Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam
	604/BTTNVN
	20/9/2023

	55. 
	Viện Dược liệu
	1383/VDL-KHĐT
	26/9/2023

	56. 
	Cục Thủy sản
	898/TS-NTTS
	25/9/2023

	57. 
	Trung tâm giáo dục thiên nhiên
	1404/2023/ENV
	21/9/2023

	58. 
	Vụ Pháp chế
	1234/PC
	05/10/2023



